
NHÂM CHÍ BỬU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: ANH VĂN A3

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 75 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

3.23.03.53.0TC CKĐL 17A30/01/98AnNguyễn Tường02231710011

3.23.04.30.0TC CKĐL 17A18/05/98ÂnNguyễn Hoàng Trường02231710042

4.45.03.84.0TC CKĐL 17A25/01/99ÂnNguyễn Quốc02231710053

2.52.03.51.0TC CKĐL 17A11/05/99BìnhNguyễn Lê Tuấn02231710094

4.25.04.30.0TC CKĐL 17A14/06/97ChiếnKhổng Quang02231710115

0.00.03.86.0TC CKĐL 17A23/12/98ChinhNgô Văn02231710126

5.06.04.52.0TC CKĐL 17A18/09/99CườngBùi Quốc02231710137

5.47.04.80.0TC CKĐL 17A13/08/96CườngPhạm Duy02231710158

3.64.03.52.0TC CKĐL 17A17/09/99DũngNguyễn Tiến02231710189

3.83.04.55.0TC CKĐL 17A23/10/99HậuNguyễn Phúc022317102610

4.46.03.50.0TC CKĐL 17A07/09/99HuyNguyễn Gia022317103011

0.00.04.50.0TC CKĐL 17A02/07/99HưngBùi Lê Thiên022317103212

5.46.04.37.0TC CKĐL 17A20/04/99NhựtCao Bùi Quang022317104413

4.74.04.88.0TC CKĐL 17A20/09/97PhongNguyễn Chí022317104814

3.12.04.82.0TC CKĐL 17A19/10/97QuýLê Hoàng022317105615

3.53.04.33.0TC CKĐL 17A14/01/99SangNguyễn Thanh022317105916

2.82.04.50.0TC CKĐL 17A01/01/95TâmNguyễn Duy022317106517

5.26.05.50.0TC CKĐL 17A27/03/97ThanhTrần Nguyễn Nhật022317106718

3.74.04.30.0TC CKĐL 17A12/05/99ThànhĐỗ Viết Công022317106819

3.74.03.53.0TC CKĐL 17A31/05/97ThốngVõ Phước022317107120

4.74.04.88.0TC CKĐL 17A05/09/99TìnhNguyễn Trọng022317107421

3.54.03.80.0TC CKĐL 17A28/07/99TrungTrương Thế022317107722

5.86.05.08.0TC CKĐL 17A01/01/99VinhVõ Quang022317108723

5.22.07.910.0TC CKĐL 17B11/02/95TùngHoàng Văn022315117824

0.00.05.48.0TC CKĐL 17B18/10/99ChươngTrần Hữu022317109825

5.73.07.910.0TC CKĐL 17B06/09/99DuyPhan Đặng Hoàng022317110126

7.05.08.810.0TC CKĐL 17B27/07/99ĐạtBùi Quang022317110327

5.02.07.610.0TC CKĐL 17B15/07/99HàoNguyễn Nhựt022317110828

4.61.07.810.0TC CKĐL 17B19/09/99HảiHồ Tấn022317110929

4.71.07.910.0TC CKĐL 17B27/03/98HảoBùi Nhựt022317111030

5.55.05.48.0TC CKĐL 17B16/01/96HiếuNguyễn Đặng Trung022317111131

5.93.08.510.0TC CKĐL 17B17/03/99KhánhNguyễn Hữu022317112632

5.42.08.610.0TC CKĐL 17B08/02/99LợiLê Minh022317113233
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5.32.08.210.0TC CKĐL 17B09/12/98NguyênNguyễn Thanh022317114134

5.93.08.410.0TC CKĐL 17B29/06/99QúiTrần Gia022317115635

5.12.07.710.0TC CKĐL 17B21/03/99SơnNguyễn Công022317115936

0.00.07.610.0TC CKĐL 17B22/09/99ThiênHà Nhật022317117137

4.91.08.610.0TC CKĐL 17B26/03/97ThôngĐinh Hữu022317117438

6.44.08.610.0TC CKĐL 17B23/05/99ThuẩnNguyễn Thanh022317117539

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NHÂM CHÍ BỬU

KHOA/BỘ MÔN Ngày 17 tháng 01 năm 2019

2/2


